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       Hôm nay, ngày 07/01/2022 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ Thư viện bổ sung từ năm 2017 - 2021.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 04 ngày (04/01/2022 - 07/01/2022) 
[bookmark: _Hlk34139979]- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
[bookmark: _Hlk34136617][bookmark: _Hlk34136825]1. Bà Hoàng Thị Nga – Cán bộ Thư viện (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ Thư viện bổ sung từ năm 2017 - 2021.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật mỏ Thư viện bổ sung từ năm 2017 - 2021.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 










DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NGÀNH
KHAI THÁC MỎ THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2017


	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Giáo trình Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên
	Bùi Xuân Nam
	2016
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	5

	2
	Giáo trình Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	2016
	Bách khoa Hà Nội
	5

	3
	Khai thác quặng lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	2017
	Khoa học và kỹ thuật
	5

	4
	Bài giảng khai thác mỏ vật liệu xây dựng
	Hồ Sĩ Giao
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	5
	Bài giảng quy hoạch mặt mỏ lộ thiên
	Vũ Đinh Hiếu
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	6
	Bài giảng kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	7
	An toàn và vệ sinh lao động trong ngành mỏ
	Bùi Xuân Nam
	2014
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
	50

	8
	Công nghệ khoan - nổ mìn hiện đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng của Việt Nam
	Nhữ Văn Bách
	2015
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
	50

	9
	Bài giảng thoát nước mỏ
	Nguyễn Hoàng
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	10
	Khai thác khoáng sàng sa khoáng
	Hồ Sĩ Giao
	2015
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
	50

	11
	Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình
	Đàm Trọng Thắng
	2015
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
	50

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	219














DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NGÀNH
KHAI THÁC MỎ THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2018

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Ứng dụng phương pháp mới trong thiết kế mỏ hầm lò
	Lê Như Hùng
	 
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	2
	Hoàn thiện các phương pháp thông gió mỏ hầm lò khi khác thác xuống sâu
	Trần Xuân Hà
	2012
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	3
	Giáo trình các phương pháp khai thác mỏ hầm lò phi truyền thống
	Trần Văn Thanh
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	4
	Giáo trình công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc
	 Đỗ Anh Sơn
	2015
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	5
	Giáo trình hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất trong khai thác mỏ hầm lò
	Trần Văn Thanh
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	6
	Phòng ngừa hiểm họa trong khai thác mỏ hầm là
	Trần Xuân Hà
	2009
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	7
	Bài giảng khai thác quặng và phi quặng bằng phương pháp hầm lò
	Nguyễn Phi Hùng
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	8
	Giáo trình nghiên cứu áp dụng các loại vì chống tổ hợp và cơ khí hóa trong khai thác than hầm lò
	Trần Văn Thanh
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	9
	Giáo trình công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ hầm lò
	Trần Văn Thanh
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	10
	Bài giảng áp lực mỏ trong khai thác hầm lò bằng công nghệ tiên tiến
	Vũ Trung Tiến
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	11
	Bài giảng các quy trình công nghệ khai thác quặng hầm lò
	Nguyễn Phi Hùng
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	12
	Giáo trình tối ưu hóa thiết kế mỏ hầm lò
	Lê Như Hùng
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	13
	Bài giảng ứng dụng tin học trong xác định các tham số mỏ hầm lò
	Lê Như Hùng
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	14
	Đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trong khai thác mỏ hầm lò
	Trần Xuân Hà
	2014
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	15
	Giáo trình xu hướng phát triển công nghệ trong khai thác mỏ hầm lò
	Trần Văn Thanh
	2011
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	16
	Ổn định bờ mỏ và sườn dốc:  Dùng cho học viên cao học ngành Khai thác mỏ
	Nguyễn Anh Tuấn
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	17
	Giáo trình công nghệ khai thác các mỏ quặng có điều kiện địa chất phức tạp:  Dùng cho NCS ngành khai thác mỏ
	Hồ Sĩ Giao
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	18
	Vật lý nổ phá hủy đất đá mỏ:  Bài giảng cho nghiên cứu sinh ngành Khai thác mỏ
	Đàm Trọng Thắng
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	19
	Phương pháp khai thác đá khối
	Nhữ Văn Bách
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	20
	Nâng cao hiệu quả thông gió mỏ:  Bài giảng dành cho học viên cao học
	Trần Xuân Hà
	 
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	21
	Các phương pháp khai thác mỏ vật liệu xây dựng:  Bài giảng cho học viên Cao học chuyên ngành Khai thác mỏ
	Lê Phụ Vụ
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	22
	Bài giảng hoàn thiện sơ đồ mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ
	Phạm Đức Hưng
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	23
	Giáo trình mô hình hóa môi trường trong khai thác mỏ
	Vũ Đình Hiếu
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	24
	Ổn định bờ mỏ và sườn dốc
	Nguyễn Anh Tuấn
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	25
	Những vấn đề cơ bản trong thiết kế mỏ lộ thiên
	Trần Mạnh Xuân
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	26
	Những công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hố Sĩ Giao
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	27
	Những phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt:  Bài giảng cho cao học ngành khai thác mỏ
	Trần Quang Hiếu
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	28
	Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khai thác mỏ lộ thiên:  Bài giảng cho cao học chuyên ngành Khai thác mỏ
	Hồ Sĩ Giao
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	29
	Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ lộ thiên:  Tài liệu dùng cho Cao học - Ngành Khai thác mỏ
	Bùi Xuân Nam
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	30
	Giáo trình Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	2016
	Bách khoa Hà Nội
	7

	31
	Giáo trình Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên
	Bùi Xuân Nam
	2016
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	7

	32
	Những phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt:  Bài giảng cho học viên cao học chuyên ngành Khai thác mỏ
	Trần Quang Hiếu
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	33
	Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ lộ thiên:  Tài liệu dùng cho Cao học - Ngành Khai thác mỏ
	Bùi Xuân Nam
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	34
	Những công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên:  Tài liệu dùng cho Cao học - Chuyên ngành Khai thác mỏ
	Hồ Sĩ Giao
	2010
	ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	35
	Đánh giá các rủi ro trong khai thác mỏ lộ thiên:  Dùng cho NCS ngành Khai thác mỏ
	Nguyễn Anh Tuấn
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	36
	Mức độ đập vỡ đất đá bằng nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên:  Dùng cho NCS ngành Khai thác mỏ
	Lê Văn Quyển
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	37
	Giáo trình thiết bị và công nghệ khai thác liên tục và bán liên tục trong mỏ lộ thiên:  Dùng cho NCS ngành Khai thác mỏ
	Bùi Xuân Nam
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	38
	Công nghệ nổ mìn ở các mỏ lộ thiên sâu:  Bài giảng cho NCS ngành khai thác mỏ
	Nhữ Văn Bách
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	39
	Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên
	Trần Mạnh Xuân
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	40
	Giáo trình các giải pháp kỹ thuật - kinh tế nâng cao hiệu quả khai thác mỏ lộ thiên:  Dùng cho NCS ngành khai thác mỏ
	Bùi Xuân Nam
	2016
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	62





DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NGÀNH
KHAI THÁC MỎ THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2019


	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Cẩm nang thông gió mỏ hầm lò các đường hầm giao thông và quạt gió
	Trần Xuân Hà
	2019
	Xây dựng
	5

	2
	Cấp cứu mỏ
	Trần Xuân Hà
	2016
	Công Thương
	5

	3
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ hầm lò
	Trần Xuân Hà
	2019
	Công Thương
	5

	4
	Cấp cứu mỏ
	Trần Xuân Hà
	2016
	Công Thương
	30

	5
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ hầm lò
	Trần Xuân Hà
	2019
	Công Thương
	50

	6
	Khai thác mỏ bằng sức nước
	Lê Tấn lộc, Hồ Sĩ Giao
	2012
	Khoa học và kỹ thuật
	10

	7
	Công nghệ khai thác và chế biến muối mỏ - kali
	Nguyễn Huy Phiêu
	2017
	Đại học Bách Khoa
	15

	8
	Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ
	Lê Tấn lộc, Hồ Sĩ Giao
	2009
	Khoa học và kỹ thuật
	5

	9
	Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ
	 
	2006
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	10
	Nổ hóa học lý thuyết và thực tiễn
	 
	2010
	Khoa học và kỹ thuật
	2

	11
	Giáo trình an toàn, vệ sinh lao động :  Dùng cho các trường Đại học, cao đẳng nhóm ngành công nghệ kĩ thuật Mỏ - Địa chất
	 
	2016
	Đại học sư phạm
	1

	12
	Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	2010
	Từ điển Bách khoa
	1

	13
	Công nghệ khoan - nổ mìn hiện đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng của Việt Nam
	 
	2015
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
	1

	14
	Nổ mìn trong ngành mỏ và công trình
	Đàm Trọng Thắng
	2015
	Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
	2

	15
	Công nghệ khai thác đá khối tiên tiến
	Nguyễn Anh Tuấn
	2016
	Khoa học Tự nhiên và công nghệ
	1

	16
	Advances in mining and tunneling
	 
	2012
	Publishing house for science and technology
	1

	17
	Giáo trình Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên
	Bùi Xuân Nam
	2016
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	18
	Giáo trình Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	2016
	Bách khoa Hà Nội
	1

	19
	Khai thác quặng lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	2017
	Khoa học và kỹ thuật
	2

	20
	Giáo trình kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	2015
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	21
	Công tác khoan - nổ mìn và kỹ thuật an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong ngành mỏ - công trình
	 
	2017
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	22
	Giáo trình khai thác mỏ vật liệu xây dựng
	Hồ Sĩ Giao
	2015
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	23
	Giáo trình khai thác mỏ lộ thiên bằng sức nước
	Hồ Sĩ Giao
	2015
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	24
	Advances in mining and tunneling
	 
	2012
	Publishing house for science and technology
	1

	25
	Từ điển Anh - Việt ngành mỏ và môi trường
	Bùi Xuân Nam (Ch.b)
	2015
	Khoa học và kỹ thuật
	2

	26
	Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ
	Bùi Xuân Nam (Ch.b)
	2015
	Xây dựng
	1

	27
	Bài giảng điều hành hoạt động khai thác mỏ
	Nguyễn Phi Hùng
	2018
	 
	2

	28
	Advances in surface mining for enviromental protection and sustainable development
	 
	2014
	Science and technology
	1

	29
	Advances in mining and tunneling
	 
	2014
	Sience and technology
	1

	30
	The history of the unsw school of mining engineering 1949-2009
	Hampton, Blanche
	2010
	University of new south wales
	1

	31
	Tìm hiểu về nổ
	Hồ Sĩ Giao
	1981
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	32
	Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên : Bài tập: Lý thuyết và thực hành
	Trần Mạnh Xuân
	2012
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	154







DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NGÀNH
KHAI THÁC MỎ THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020


	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Electronic waste – recycling techniques
	Veit, Hugo Marcelo
	2015
	Springer
	1

	2
	Giáo trình kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên
	Hồ Sĩ Giao
	2015
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	3
	Công tác khoan - nổ mìn và kỹ thuật an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong ngành mỏ - công trình
	 
	2017
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	4
	Giáo trình khai thác mỏ vật liệu xây dựng
	Hồ Sĩ Giao
	2015
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	5
	Giáo trình khai thác mỏ lộ thiên bằng sức nước
	Hồ Sĩ Giao
	2015
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	6
	Advances in mining and tunneling
	 
	2012
	Publishing house for science and technology
	1

	7
	Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ
	 
	2006
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	8
	Cẩm nang công nghệ và thiết bị mỏ
	 
	2009
	Khoa học và kỹ thuật
	5

	9
	Giáo trình Khai thác mỏ bằng sức nước
	Lê Tuấn Lộc
	2013
	Khoa học và kỹ thuật
	10

	10
	Phương pháp tìm kiếm mỏ sa khoáng
	Đặng Xuân Phong
	2006
	Xây dựng
	5

	11
	Từ điển Anh - Việt ngành mỏ và môi trường
	Bùi Xuân Nam (Ch.b)
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